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DANH SÁCH HỌC SINH 12TC-Đ

         


	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Hồ Công Chính
	12TC-Đ
	33/5 Lê Đức Thọ, Gò Vấp
	0964504431
	
	

	2
	Nguyễn Văn Vương
	“
	740 Quốc lộ 13, Bình Phước, Thủ Đức
	01676365323
	
	

	3
	Nguyễn Đức Thiện
	“
	61/9B Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp
	01649657182
	
	

	4
	Lê Hồng Phúc
	“
	37 Trương Đăng Quế, Bình Thạnh
	0963875731
	
	

	5
	Nguyễn Duy Trình
	“
	34 Ca Văn Thỉnh, Tân Bình
	01657143148
	
	

	6
	Hồ Như Hậu
	12TC-Đ
	29/6 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn
	01229389281
	
	

	7
	Đỗ Ngọc Điền
	“
	23 Đường 59, Gò Vấp
	01659623339
	
	

	8
	Nguyễn Văn Cơ
	“
	3/14 Đồi Sơn, Tân Bình
	01645466428
	
	

	9
	Trần Văn Vàng
	“
	21/7 Lê Duy Nhuận, Phường 12, Tân Bình
	0902494087
	
	

	10
	Nguyễn Thanh Huệ
	“
	37 Trương Đăng Quế, Bình Thạnh
	0962066634
	
	

	11
	Huỳnh Tấn Toàn
	12TC-Đ
	132/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp
	0903376781
	
	

	12
	Phan Nhất Nam
	“
	63/8 Nghĩa Hòa, Phường 6, Tân Bình
	01657322253
	
	

	13
	Võ Thành Nhơn
	“
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình
	0963253433
	
	

	14
	Quảng Hoàng Thanh
	“
	1982/5A Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè
	01869011723
	
	

	15
	Đặng Nhật Trường
	“
	37 Ấp Đồn, Trung Lập Hạ, Củ Chi
	01674826583
	
	

	16
	Phạm Thanh Hà
	“
	302 Tân Sơn Nhì, Tân Phú
	0963244824
	
	

	17
	Bùi Thế Quảng
	“
	35/6 khu phố 6, Quận 12
	0975724417
	
	

	18
	Trần Hoàng Lâm
	12TC-Đ
	17 Yên Đỗ, Tân Thành, Tân Phú
	01868197873
	
	

	19
	Vũ Văn Phong
	“
	33B/18 khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương
	0972472921
	
	

	20
	Lê Tiến Lợi
	“
	38 Thống Nhất, Gò Vấp
	01226115455
	
	

	21
	Nguyễn Võ Phi Khanh
	“
	38 Lạc Long Quân, Quận 11
	0988072724
	
	

	22
	Đỗ Chí Công
	“
	195/4 Phạm Văn Bạch, Tân Bình
	01636576978
	
	

	23
	Phan Tích Thiện
	“
	72/1A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú
	01633932650
	
	

	24
	Phạm Thanh Hòa
	12TC-Đ 
	373/38 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Q. Tân Bình
	01636340765
	
	

	15
	Nguyễn Phạm Minh Vương
	“
	312/36 Quang Trung, Gò Vấp
	01634241830
	
	

	16
	Trần Văn Cảnh
	“
	445/29/1 Tân Hòa Đông, Bình Tân
	01663299653
	
	

	27
	Nguyễn Thành Hương
	“
	36 Đường số 9, Phường 8, Gò Vấp
	01684861655
	
	

	28
	Nguyễn Xuân Nghĩa
	“
	5/19E Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8
	0989677905
	
	

	29
	Đoàn Minh Tuấn
	“
	7/79 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình
	01657786877
	
	

	30
	Trần Xuân Hiển
	12TC-Đ
	246/59/16/50 Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh
	01657271257
	
	

	31
	Nguyễn Thế Hùng
	“
	80/159 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh
	0983791028
	
	

	32
	Nguyễn Tuấn Linh
	“
	22/3G, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	0962852657
	
	

	33
	Nguyễn Văn Chung
	“
	35/6 Quang Trung, Gò Vấp
	01659180466
	
	

	34
	Phạm Đình Luật
	“
	32/431C Đường 12, Linh Chiểu, Thủ Đức
	0963314027
	
	

	35
	Trần Huy Giáp
	12TC-Đ
	74 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận
	01632090983
	
	

	36
	Vũ Trọng Đại
	“
	65/9 Âu Cơ, Tân Phú
	01676759380
	
	

	37
	Nguyễn Lanh Tính
	“
	39 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp
	01649657234
	
	

	38
	Hà Trung Trí Thức
	“
	34 Trung Chánh, Hóc Môn
	01652785005
	
	

	39
	Phạm Tứ Long Hồ
	“
	34 Trung Chánh, Hóc Môn
	0978059507
	
	

	40
	Hoàng Lê Minh Tín
	12TC-Đ
	143 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú
	0976629982
	
	

	41
	Nguyễn Văn Na
	“
	118/65 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Thủ Đức
	01687407459
	
	

	42
	Trương Tấn Kiệt
	“
	51 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12
	0166827834
	
	

	43
	Nguyễn Văn An
	“
	127E Lê Lư, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
	0976530521
	
	

	44
	Nguyễn Minh Hải
	“
	127E Lê Lư, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
	0975070574
	
	

	45
	Lê Lợi
	“
	156/25A Phú Thọ Hòa, Tân Phú
	01666417944
	
	

	46
	Nguyễn Minh Luân
	“
	127E Lê Lư, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
	01655610520
	
	

	47
	Nguyễn Minh Hiển
	12TC-Đ
	[bookmark: _GoBack]29/6 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn
	0963244824
	
	

	48
	Trần Duy Nam
	“
	39 Bình Hưng Hòa A, Tân Phú
	01678198299
	
	

	49
	Nguyễn Hoàng Phong
	“
	17C đường 17, Phường 5, Gò Vấp
	0937482996
	
	

	
	
	
	
	
	
	




